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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 XÃ THỊNH ĐỨC 

   

Số:          /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do – Hạnh phúc 
 

Thịnh Đức, ngày        tháng 12 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát  

thủ tục hành chính năm 2023 

 

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

1. Đánh giá tác động TTHC: 

Trong năm 2023: Không phát sinh trong kỳ báo cáo 

2. Thẩm định, thẩm tra TTHC trong lập đề nghị xây dựng và dự án, dự 

thảo VBQPPL: 

Trong năm 2023 (Số liệu từ 15/12/2022 đến ngày 14/12/2023):  

Không có 

3. Về công bố, công khai TTHC  

a) Về thực hiện công bố công khai TTHC: 

Năm 2023: Không có 

b) Về công khai thủ tục hành chính: UBND xã đã niêm yết quyết định gồm: 

+ Lĩnh vực Tư pháp 

- Quyết định số 259/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch thuộc phạm 
vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định số 3373/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về công bố Danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn tỉnh 
Thái Nguyên. 

- Quyết định số 1329/QĐ-BTP ngày 01/6/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố 

thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1872/QĐ-BTP ngày 04/9/2020 của Bộ Tư pháp về việc công bố 

TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Hộ tịch thực hiện tại cơ quan đăng ký hộ tịch 

trong nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 

- Quyết định số 1442/QĐ-BTP ngày 26/6/2018 của Bộ Tư pháp về việc công bố 

TTHC được ban hành mới, TTHC được thay thế, TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi 

thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp. 
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- Quyết định số 4056/QĐ-UBND ngày 20/12/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Tư 
pháp thuộc thẩm quyền giải quyết cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực giải quyết đơn thư: 

- Quyết định số 1653/QĐ-UBND ngày 14/7/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế trong lĩnh vực 
tiếp công dân và xử lý đơn thuộc phạm vi chức năng của Thanh tra tỉnh Thái 
Nguyên. 

+ Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

- Quyết định số 309/QĐ-UBND ngày 24/02/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về công bố danh mục TTHC lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và 
thủy sản thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh 
Thái Nguyên. 

- Quyết định số 4349/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc phê duyệt 91 quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC thuộc thẩm 
quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn, UBND cấp huyện, 
UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định số 1555/QĐ-UBND ngày 18/5/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Nông nghiệp và 
phát triển Nông thôn áp dụng giải quyết trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên 

+ Lĩnh vực Tài nguyên và môi trường 

- Quyết định số 418/QĐ-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ môi trường 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Thái 
Nguyên. 

- Quyết định số 3679/QĐ-UBND ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa lĩnh vực đất đai năm 2021 
thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài Nguyên vè Môi trường tỉnh Thái 
Nguyên. 

- Quyết định số 3910/QĐ-UBND ngày 03/12/2019 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục TTHC lĩnh vực Môi trường thuộc phạm vi chức 
năng quản lý của Sở Tài Nguyên và Môi trường tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Giao thông vận tải: 

- Quyết định số 1203/QĐ-UBND ngày 20/4/2021 v/v công bố danh mục 
TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giao thông 
vận tải tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực nội vụ 

- Quyết định số 24/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc 
thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ, UBND cấp huyện, UBND cấp xã trên địa 
bàn tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Dân tộc: 
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- Quyết định số 2504/QĐ-UBND ngày 27/7/2021 v/v công bố danh mục 
TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Ban Dân tộc tỉnh 
Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Tài chính 

- Quyết định số 3007/QĐ-UBND ngày 23/9/2021 v/v công bố danh mục 
TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tài chính tỉnh 
Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Thanh tra 

- Quyết định số 2968/QĐ-UBND ngày 20/9/2021 v/v công bố danh mục 
TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra tỉnh 
Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội  

- Quyết định số 4174/QĐ-UBND ngỳ 29/12/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên 

về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc thẩm quyền 

giải quyết của Sở Lao động Thương binh và xã hội, UBND cấp huyện, UBND cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. 

- Quyết định số 792/QĐ-UBND ngày 15/4/2022 của UBND tỉnh Thái Nguyên 
về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực người có công thuộc phạm vi chức năng 
quản lý nhà nước của Sở Lao động – Thương binh và xã hội tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao 

- Quyết định số 260/QĐ-UBND ngày 23/02/2023 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính năm 2023 thuộc phạm vi 
chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thẻ thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Công an 

- Quyết định số 5548/QĐ-BCA-C06 ngày 06/7/2021 của Bộ Công an về thủ tục 

hành chính mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực đăng ký, quản lý cư trú và lĩnh vực 

xuất nhập cảnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Công an. 

+ Lĩnh vực Quân sự 

- Quyết định số 1291/QĐ-TTg ngày 07/10/2019 của Thủ thướng Chính phủ và 

Quyết định số 6184/QĐ-BQP ngày 28/12/2019 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. 

+ Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư 

- Quyết định số 2544/QĐ-UBND ngày 30/7/2021 của UBND tỉnh Thái 
Nguyên về việc công bố danh mục thủ tục hành chính chuẩn hóa năm 2021 thuộc 
phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Thái Nguyên. 

+ Lĩnh vực Giáo dục đào tạo 

Quyết định số 3475/QĐ-UBND ngày 09/11/2021 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức 

năng quản lý của Sở giáo dục và đào tạo tỉnh Thái Nguyên 

+ Lĩnh vực Y tế 
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Quyết định số 1839/QĐ-UBND ngày 09/6/2021 của UBND tỉnh Thái Nguyên về 

việc công bố danh mục TTHC chuẩn hóa năm 2021 thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên 

Tổng số các lĩnh vực: 

1. Lĩnh vực Tư pháp - Hộ tịch: 39 TTHC  

2. Lĩnh vực nội vụ: 15 TTHC  

3. Lĩnh vực Lao động Thương binh xã hội: 15 TTHC  

4. Lĩnh vực Giáo dục đào tạo: 05 TTHC 

5. Lĩnh vực giao thông vận tải: 10 TTHC 

6. Lĩnh vực văn hóa, thể dục thể thao: 07 TTHC  

7. Lĩnh vực Nông nghiệp và phát triển nông thôn: 02 TTHC 

8. Lĩnh vực Tài chính: 01 TTHC 

9. Lĩnh vực Thanh tra: 04 TTHC 

10. Lĩnh vực Y tế: 01 TTHC  

11. Lĩnh vực Kế hoạch và đầu tư: 03 TTHC  

12. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 01 TTHC 

13. Lĩnh vực Công an: 16 TTHC 

14. Lĩnh vực Quân sự: 12 TTHC 

Tổng các TTHC niêm yết tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND xã thuộc 

thẩm quyền giải quyết là 144 TTHC (Thêm Công an, Quân sự). 

4. Về tình hình, kết quả giải quyết TTHC 

Có phụ biểu kèm theo 

5. Về tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị về TTHC 

Năm 2023: Có 01 phản ánh, kiến nghị về hành vi hành chính lĩnh vực đất 

đai. Đã có báo cáo giải trình đối với UBND thành phố. 

6. Về rà soát, đơn giản hóa TTHC 

UBND xã đã ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện: 

Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 12/01/2023 về kế hoạch cải cách hành chính trên 

địa bàn xã Thịnh Đức năm 2023. 

Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 12/01/2023 về kế hoạch tổ chức lấy phiếu ý kiến 

đánh giá sự hài lòng về chất lượng, thái độ phục vụ khi thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính năm 2023. 

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2023 về Kiểm soát thủ tục hành chính và 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa 

bàn xã Thịnh Đức năm 2023. 

Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 30/01/2023 về kế hoạch tuyên truyền cải cách 

hành chính xã Thịnh Đức năm 2023. 

Kế hoạch số 09/KH-UBND ngày 31/01/2023 về kế hoạch ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn xã Thịnh Đức năm 2023. 
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Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 13/02/2023 về kế hoạch hoạt động giai đoạn 

2023-2025 của BCĐ thực hiện chương trình Chuyển đổi số xã Thịnh Đức, giai đoạn 

2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Kế hoạch số 32/KH-UBND ngày 24/02/2023 về rà soát, đánh giá thủ tục hành 

chính năm 2023. 

Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 20/02/2023 về Kiểm tra, tự kiểm tra công tác Cải 

cách hành chính năm 2023. 

7. Về công tác truyền thông hỗ trợ hoạt động kiểm soát TTHC 

UBND xã đã ban hành văn bản chỉ đạo: 

Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 12/01/2023 về Kiểm soát thủ tục hành 

chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính trên địa bàn xã Thịnh Đức năm 2023. 

Năm 2023: UBND xã đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật liên quan 

đến kiểm soát TTHC, công tác cải cách hành chính được thực hiện thường xuyên 

và đa dạng dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền xuống cơ sở bằng hội nghị, 

băng zôn, khẩu hiệu, phát trên loa truyền thanh…. Tổ tuyên truyền của xã đi vào 

hoạt động đạt được một số kết quả nhất định. 

8. Về việc nghiên cứu, đề xuất sáng kiến cải cách TTHC 

Cán bộ, công chức xã đang áp dụng sáng kiến “Một số giải pháp nâng cao hiệu quả 

công tác Văn thư lưu trữ trên địa bàn xã Thịnh Đức, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên”.  

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong năm 2023, công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã được triển khai 

thực hiện nghiêm túc, thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC trên địa bàn xã, nâng 

cao ý thức trách nhiệm của Chủ tịch UBND cấp xã trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính ở cơ quan, đơn vị mình; quan tâm củng 

cố, kiện toàn cán bộ, công chức đầu mối làm công tác kiểm soát thủ tục hành chính. 

Từ đó, các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính đạt được nhiều kết quả tích cực; 

các ngành, các cấp tổ chức thực hiện nghiêm túc, đưa hoạt động kiểm soát thủ tục 

hành chính đi vào nề nếp. Công tác cập nhật công bố, công khai thủ tục hành chính 

được quan tâm thực hiện; Cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tiếp tục phát 

huy hiệu quả, tạo sự chuyển biến tích cực trong giải quyết thủ tục hành chính cho 

người dân, doanh nghiệp theo hướng công khai, minh bạch, thuận tiện, đúng hẹn 

tạo niềm tin đối với tổ chức và cá nhân khi thực hiện thủ tục hành chính tại địa 

phương. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của 

UBND xã. Tổng hợp báo cáo kịp thời theo đúng thời gian quy định về công tác 

kiểm soát thủ tục hành chính. 
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2.  Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến về công tác Kiểm soát thủ tục 

hành chính. 

3. Thường xuyên cập nhật các văn bản mới công bố về thủ tục hành chính 

của UBND tỉnh. 

4. Tăng cường công tác chuyển đổi số, số hóa hồ sơ. 

IV. KIẾN NGHỊ VÀ ĐỀ XUẤT   

Không 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành 

chính năm 2023 của xã Thịnh Đức./. 

Nơi nhận:  
- UBND thành phố Thái Nguyên; 

- Văn phòng HĐND và UBND TP Thái Nguyên; 

- TTĐU, TTHĐND, Lãnh đạo UBND xã; 

- Cán bộ, công chức; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Văn Thêm 
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